
DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC3OT54 2

DC1CB31 4 DC1CB32 4 DC3OT33 3 DC3OT52 4

DC2CO21

DC1TT42 3 DC1CB26 3 DC1LL05 2 DC2CK54 1 DC2OT70 3 DC3OT43 4 DC3OT53 2 DC4OT23 4

DC1CB21 4 DC1CB22 2 DC2CK55 2 DC2CK52 1 DC2OT71 1 DC3OT44 2 DC4OT21 3 DC4OT24 3

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ - Hệ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HỌC KỲ 2: 17TC

12TC TC

Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 2 Nguyên lý máy Đồ án Chi tiết máy

Thực tập Chẩn đoán và 

kiểm định kỹ thuật ô tô

Đồ án Lý thuyết ô tô
Đồ án Kết cấu - tính 

toán ô tô 

Đồ án Động cơ đốt 

15 tuần (11 + 4) tuần (9 + 6) tuần (9 + 6) tuần13 tuần 15 tuần 15 tuần 15 tuần 15 tuần 18 tuần

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

17TC 14TC 14TC 11TC 14TC

165 TÍN CHỈ

HỌC KỲ 8: 16TC HỌC KỲ 9: 16TC HỌC KỲ 10: 12TCHỌC KỲ 5: 16TC HỌC KỲ 6: 18TC HỌC KỲ 7: 18TC

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN

HỌC KỲ 3: 18TC HỌC KỲ 4: 17TC

14TC 14TC 14TC

HỌC KỲ 1: 17TC

Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác - 

Lênin 1

Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác - 

Lênin 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng 

của Đảng cộng sản 

Việt Nam

Thí nghiệm ôtô

Đồ án Nguyên lý máyTin học đại cương

Tiếng Anh 1

Công nghệ lắp ráp ô tô
Pháp luật Việt Nam đại 

cương

GHI CHÚ:
- HP Giáo dục Quốc phòng - An ninh (gồm 3 phần - 8TC)

được bố trí học trong học kì 3 và 4;

- HP Giáo dục thể chất (gồm 5 phần - 5đvht) được bố trí

học bắt đầu từ học kì 2, mỗi học kì học 1 phần;

- Mặc dù 2 HP này không được tính vào điểm xét Cảnh báo

KQHT hoặc Thôi học nhưng chúng được coi như 1 HP Ưu

tiên khi đăng kí học.

Lý thuyết ô tô Kết cấu - tính toán ô tô 

Thực tập Cấu tạo ô tô 1

Hoá học đại cương 

Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3
Công nghệ bảo dưỡng, 

sửa chữa ô tô

Thực tập Bảo dưỡng 

kỹ thuật và sửa chữa ô Thực tập Cấu tạo ô tô 2

Thực tập Bảo dưỡng 

kỹ thuật và sửa chữa ô 

tô 1

THỰC TẬP
Cơ học cơ sở Sức bền vật liệu Chi tiết máy 1 Chi tiết máy 2

DC2CO21 4 DC2CO26 4 DC2CK56 2 DC2CK57 2 DC3CK72 2 DC4OT22 3 DC4OT25 3 DC4OT70 4

DC2CO12 2 DC2CO13 4 DC2CK48 3 DC3CK71 4 DC4OT80 8

DC2CK61 2 DC2CK18 2 DC2CK41 4 DC3OT31 4 DC4CK11 4 DC3OT51 3

DC1CB11 4 DC1CB12 3 DC1CB13 4 DC2CK32 3 DC2CK33 3 DC3OT55 3

PHẦN TỰ CHỌN

4 2 4 2 2

DC1CB81 2 DC1CB95 2 DC1CB94 2 DC2CK58 2 DC2CB97 2 DC2CK59 2 DC3CK81 2 DC3CK21 2 DC3CK83 2 DC3CK82 2

DC1CB91 2 DC2CB91 2 DC1CB20 2 DC2CB96 2 DC2CK19 2 DC2CK60 2 DC3OT36 2 DC3CK84 2 DC3OT85 2 DC3OT34 2

Hệ thống treo điều 

khiển điện tử

Quản lý chất lượng Xe chuyên dùng
Lý thuyết xác suất - 

thống kê
Tin học ứng dụng

Hệ thống nhiên liệu 

diesel điều khiển điện tử

Kỹ thuật điều khiển tự 

động đo lường

Thực tập Nhập môn cơ 

khí

Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả
Công tác kỹ sư

An toàn lao động và 

môi trường công nghiệp

Hệ thống điều hòa và 

thiết bị tiện nghi trên ô 

tô

Kinh tế học đại cương Phương pháp tính
Truyền động thủy lực 

và khí nén 

Chẩn đoán và kiểm 

định kỹ thuật ô tô
Dung sai kỹ thuật đo

Hệ thống phanh điều 

khiển điện tử

Hộp số tự động trên ô 

tô 

Dao động kỹ thuật
Cơ sở thiết kế trên máy 

tính

Nhiên liệu và vật liệu 

bôi trơn

Công nghệ chế tạo phụ 

tùng ô tô

Cơ điện tử

Vật liệu cơ khíToán 1 Toán 2

Kỹ thuật điện - điện tử
Trang bị điện và các 

thiết bị điều khiển tự 

động trên ô tô 

Toán 3 Công nghệ kim loại

Thủy lực cơ sở

trong 

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP
Hình học họa hình Động cơ đốt trong Vẽ kỹ thuật Nhiệt kỹ thuật

kỹ thuật và sửa chữa ô 

tô 2

Thực tập Cấu tạo ô tô 2
TỐT NGHIỆP

Cơ học cơ sở Sức bền vật liệu Chi tiết máy 1 Chi tiết máy 2

DC1CB12



DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC1CB32 DC3MX52 2

DC1CB31 4 DC1CB32 4 DC2CO26 DC1LL05 2 DC3MX33 3 DC3MX48 1

DC1CB11 4 DC1CB12 3 DC1CB13 4 DC2CK33 3 DC3MX40 2 DC2MX70 4 DC3MX51 4 DC4MX22 3

DC2CO21

DC1CB26 3 DC2CO12 2 DC2CO13 4 DC4CK11 4 DC2CK48 3 DC3CK71 4 DC4MX23 4 DC4MX70 4

TC

HỌC KỲ 8: 16TC HỌC KỲ 9: 15TC

(11 + 4) tuần 15 tuần 15 tuần 15 tuần (6 + 9) tuần (8 + 7) tuần

Kết cấu thép máy xây 

dựng

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

Hoá học đại cương 

Truyền động máy xây 

dựng

Chẩn đoán bảo dưỡng 

kỹ thuật máy xây dựng

Động cơ đốt trong 

Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3
Đồ án Công nghệ sửa 

chữa MXD

Đồ án Máy nâng vận 
Kỹ thuật điện - điện tử

Toán 2 Toán 3 Công nghệ kim loại

Công nghệ sửa chữa 

máy xây dựng

Thưc tập Chẩn đoán kỹ 

thuật máy xây dựng

THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

Thực tập Bảo dưỡng 

kỹ thuật và sửa chữa 

máy xây dựng

Đồ án Nguyên lý máy

GHI CHÚ:
- HP Giáo dục Quốc phòng - An ninh (gồm 3 phần - 8TC)

được bố trí học trong học kì 3 và 4;

- HP Giáo dục thể chất (gồm 5 phần - 5đvht) được bố trí

học bắt đầu từ học kì 2, mỗi học kì học 1 phần;

- Mặc dù 2 HP này không được tính vào điểm xét Cảnh báo

KQHT hoặc Thôi học nhưng chúng được coi như 1 HP Ưu

tiên khi đăng kí học.

ĐỒ ÁNĐồ án Động cơ đốt 

Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác - 

Lênin 1

Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác - 

Lênin 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng 

của Đảng cộng sản 

Việt Nam

HỌC KỲ 1: 17TC

Tin học đại cương

Hình học họa hình Vẽ kỹ thuật

Vật liệu cơ khí

Nhiệt kỹ thuật
Thực tập Nhập môn cơ 

khí

14TC 14TC 13TC 12TC

Thực hành thí nghiệm 

Tiếng Anh 1

17TC 14TC 11TC 14TC

Toán 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ MÁY XÂY DỰNG - Hệ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 165 TÍN CHỈ

HỌC KỲ 2: 17TC HỌC KỲ 3: 17TC HỌC KỲ 4: 18TC

12TC

18 tuần

HỌC KỲ 10: 12TCHỌC KỲ 5: 18TC HỌC KỲ 6: 17TC HỌC KỲ 7: 18TC

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN

13 tuần 15 tuần 15 tuần

DC1TT42 3 DC2CK32 3 DC2CK54 1 DC2CK41 4 DC3MX46 1 DC3CK72 2 DC4MX13 2 DC4MX80 8

DC1CB21 4 DC1CB22 2 DC2CK55 2 DC2CK18 2 DC3MX43 3 DC3MX41 3 DC4CK13 3 DC3MX44 2

DC2CO21 4 DC2CO26 4 DC2CK56 2 DC2CK57 2 DC3MX47 1 DC3MX42 2 DC4MX21 4

CHÚ THÍCH:

DC2CK61 2 DC2CK52 1 DC3MX45 3 DC3MX53 2

HP tiên quyết

PHẦN TỰ CHỌN

2 2 4 4

HP học song song

DC1CB94 2 DC1CB81 2 DC2CB97 2 DC2CB91 2 DC2CK59 2 DC3MX91 2 DC3CK21 2 DC3MX54 2

DC1CB91 2 DC1CB95 2 DC1CB20 2 DC2CK44 2 DC2CK60 2 DC2CK19 2 DC2CK58 2 DC3MX38 2
Ưu tiên

Tin học ứng dụng
Trang bị điện trên máy 

công nghiệp

Truyền động thủy lực 

và khí nén 

Kỹ thuật điều khiển tự 

động đo lường

Hệ thống điều hòa và 

thiết bị tiện nghi trên 

máy xây dựng

Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả
Phương pháp tính

Lý thuyết xác suất - 

thống kê

Tự chọn (định hướng)

Cơ sở thiết kế trên máy 

tính

Nhiên liệu và vật liệu 

bôi trơn
Cầu đường đại cương

Thử nghiệm máy xây 

dựng
Lý thuyết, BTL

An toàn lao động và 

môi trường công nghiệp
Kinh tế học đại cương Dao động kỹ thuật Công tác kỹ sư

Thực hành, thực tập

Thủy lực cơ sở

Máy sản xuất vật liệu 

xây dựng

Chi tiết máy 2

Máy nâng vận chuyển

Đồ án Máy xây dựng 

chuyên dùng

Sử dụng máy xây dựng

Vật lý đại cương 1

chuyển

Đồ án Máy làm đất

Kỹ thuật điện - điện tử

Máy làm đất

Sức bền vật liệu Chi tiết máy 1

Máy xây dựng chuyên 

dùng
Vật lý đại cương 2 Nguyên lý máy Dung sai kỹ thuật đo

Đồ án Nguyên lý máy
TỐT NGHIỆPtrong 

Thực tập Động cơ đốt 

trong 

Đồ án Chi tiết máy

Thực tập Cấu tạo máy 

xây dựng

Tin học đại cương Vật liệu cơ khí
thủy - khí

Cơ học cơ sở 

DC1CB12



DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC1LL05 2

DC1CB32

DC1CB31 4 DC1CB32 4 DC2CK33 3 DC4CK12 2 DC3MT33 3

DC1CB11 4 DC1CB12 3 DC1CB13 4 DC2CK32 3 DC2CK48 3 DC3CK71 4 DC3MT41 3 DC3MT31 4

DC2CO12 2 DC2CO13 4 DC2CK52 1 DC3MT42 2 DC3MT35 3 DC4MT70 4

Hình học họa hình

18 tuần13 tuần 15 tuần 15 tuần 15 tuần 15 tuần 15 tuần 15 tuần 15 tuần 17 tuần

Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 2 Sức bền vật liệu 

GHI CHÚ:
- HP Giáo dục Quốc phòng - An ninh (gồm 3 phần - 8TC)

được bố trí học trong học kì 3 và 4;

- HP Giáo dục thể chất (gồm 5 phần - 5đvht) được bố trí

học bắt đầu từ học kì 2, mỗi học kì học 1 phần;

- Mặc dù 2 HP này không được tính vào điểm xét Cảnh báo

KQHT hoặc Thôi học nhưng chúng được coi như 1 HP Ưu

tiên khi đăng kí học.

Công nghệ kim loại

Kỹ thuật nồi hơi - tua 

Đồ án Chi tiết máy

Máy phụ tàu thủy 

Thực tập Nhập môn cơ 

Quy trình công nghệ 

lắp ráp HT động lực 

tàu thủy

Thực tập Máy công cụ

Chi tiết máy 1 Chi tiết máy 2

Vẽ kỹ thuật
THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

Vật liệu cơ khí

Thực tập Động cơ 

Đồ án Động cơ Diesel 

tàu thủy

13TC 11TC 12TC 14TC 14TC 13TC17TC 14TC

Toán 1 Toán 2 Toán 3 Nhiệt kỹ thuật Động cơ đốt trong 

Tiếng Anh 3Tiếng Anh 1

Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác - 

Lênin 1

Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác - 

Lênin 2

Động cơ Diesel tàu thủy

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng 

của Đảng cộng sản 

Việt Nam

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

Tiếng Anh 2

HỌC KỲ 10: 8TCHỌC KỲ 5: 18TC HỌC KỲ 6: 18TC HỌC KỲ 7: 19TC

14TC TC

HỌC KỲ 2: 17TC HỌC KỲ 3: 17TC HỌC KỲ 4: 17TCHỌC KỲ 1: 17TC

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ MÁY TÀU THỦY - Hệ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HỌC KỲ 8: 19TC HỌC KỲ 9: 15TC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT 165 TÍN CHỈ

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾNBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

DC1CB21 4 DC1CB22 2 DC2CO26 4 DC2CK56 2 DC2CK57 2 DC4CK11 4 DC3MT32 3 DC4MT21 3

DC2CO21 4 DC2CK55 2 DC2CK18 2 DC3MT36 2 DC3MT34 4 DC3MT52 2 DC4MT22 2 DC4MT80 8

DC1CB26 3 DC1TT42 3 DC2CK54 1 DC2CK61 2 DC3MT40 2 DC3MT51 4 DC4MT23 6

CHÚ THÍCH:

DC2CK41 4 DC3MT37 3 DC3MT43 1

HP tiên quyết

PHẦN TỰ CHỌN

2 4 4 4

HP học song song

DC1CB94 2 DC1CB91 2 DC2CK58 2 DC2CB97 2 DC3MT92 2 DC3CK21 2 DC3MT94 2 DC2CB96 2

DC1CB81 2 DC2CB91 2 DC1CB20 2 DC1CB95 2 DC2CK60 2 DC2CK59 2 DC3MT95 2 DC3MT93 2

Nhiên liệu và vật liệu 

bôi trơn
Động cơ diesel đời mới

Cơ sở thiết kế trên máy 

tính

Nâng cao hiệu quả sử 

dụng nhiên liệu trong 

HTĐL tàu thủy

Kinh tế học đại cương

Quản trị chất lượng

Thực tập sửa chữa và 

lắp ráp HTĐL tàu thủy

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP

Ưu tiên

Nhiên liệu thay thế

Quy trình công nghệ 

sửa chữa máy tàu thủy

Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 2

Hoá học đại cương Thủy lực cơ sở
Lý thuyết và kết cấu 

tàu thủy

Công tác kỹ sư
Lý thuyết xác suất - 

thống kê
Tin học ứng dụngPhương pháp tính

Thực hành, thực tập

Tự chọn (định hướng)

An toàn lao động và 

môi trường công nghiệp

Truyền động thủy lực 

và khí nén 
Dao động kỹ thuật

Luật và công ước Quốc 

tế
Lý thuyết, BTL

Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả

Cơ học cơ sở 

Sức bền vật liệu 

Tin học đại cương Đồ án Nguyên lý máy

Kỹ thuật điện - điện tử Điện tàu thủy Đồ án Kết cấu tàu thủy

bin tàu thủy

Nguyên lý máy Dung sai kỹ thuật đo

khí
Chi tiết máy 1 Chi tiết máy 2

Đồ án Quy trình công 

nghệ sửa chữa máy tàu 

thủy

Hệ thống làm lạnh và 

điều hòa không khí

Thiết kế trang trí hệ 

thống động lực tàu thủy

Diesel tàu thủy

Thực tập Máy phụ tàu 

thủy

DC1CB12



DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC4CK13 3 DC2DM56 3

DC1CB31 DC2CO21

DC1CB31 4 DC2CK54 1 DC1CB32 4 DC3DM33 3

DC1CB21 4 DC1CB22 2 DC2CK55 2 DC2CK32 3 DC2CK48 3 DC3CK71 4 DC3DM42 3 DC3DM52 3 DC4DM70 4

DC2CO12 2 DC2CO13 4 DC2CK41 4 DC3CK72 2 DC3DM43 2 DC4DM22 3

13 tuần 15 tuần 15 tuần (11 + 4) tuần (11 + 4) tuần 15 tuần (12 + 3) tuần 15 tuần 16 tuần 18 tuần

13TC 12TC

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐẦU MÁY - TOA XE - Hệ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Tiếng Anh 2

Sức kéo đầu máy

HỌC KỲ 8: 17TC HỌC KỲ 9: 17TCHỌC KỲ 3: 17TC HỌC KỲ 4: 19TC HỌC KỲ 5: 17TC

Công nghệ bảo dưỡng, Kết cấu tính toán đầu 

Đường lối cách mạng 

của Đảng cộng sản 

Việt Nam

Đồ án Nguyên lý máy

THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

Công nghệ bảo dưỡng, 

sửa chữa toa xe

Thực tập Cấu tạo toa xe

13TC 13TC

Tiếng Anh 3

HỌC KỲ 7: 18TC

13TC

HỌC KỲ 2: 17TC

TC

Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác - 

Lênin 1

Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác - 

Lênin 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

165 TÍN CHỈ

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN

HỌC KỲ 1: 17TC HỌC KỲ 6: 18TC

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

13TC14TC 13TC17TC

HỌC KỲ 10: 8TC

Thực tập Động cơ đốt 

trong 

Vật lý đại cương 2

Công nghệ kim loại

Vật liệu cơ khí

Toán 2 Toán 3

Nhiệt kỹ thuậtNguyên lý máy

Toán 1

Đồ án Động cơ đốt 

trong 

Đồ án Kết cấu tính 

toán đầu máy - toa xe
Hình học họa hình Vẽ kỹ thuật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Kỹ thuật điện - điện tử

Tiếng Anh 1

Thủy lực cơ sở

Động cơ đốt trong Kết cấu tính toán toa xe

GHI CHÚ:
- HP Giáo dục Quốc phòng - An ninh (gồm 3 phần - 8TC)

được bố trí học trong học kì 3 và 4;

- HP Giáo dục thể chất (gồm 5 phần - 5đvht) được bố trí

học bắt đầu từ học kì 2, mỗi học kì học 1 phần;

- Mặc dù 2 HP này không được tính vào điểm xét Cảnh báo

KQHT hoặc Thôi học nhưng chúng được coi như 1 HP Ưu

tiên khi đăng kí học.

Vật lý đại cương 1

DC1CB11 4 DC1CB12 3 DC1CB13 4 DC2CK61 2 DC2CK33 3 DC3DM41 3 DC3DM51 2

DC2CK56

DC1CB26 3 DC1TT42 3 DC2CK56 2 DC3DM62 2 DC3DM63 2 DC4DM21 2

DC2CO21 4 DC2CO26 4 DC2DM26 2 DC2CK57 2 DC4CK11 4 DC3DM64 3 DC3DM65 3 DC4DM23 4 DC4DM80 8

CHÚ THÍCH:

DC1LL05 2 DC2CK18 2 DC2CK52 1 DC3DM61 2 DC4DM24 4

HP tiên quyết

PHẦN TỰ CHỌN

4 2 2 4

HP học song song

DC1CB95 2 DC1CB94 2 DC1CB81 2 DC2CB97 2 DC2CK58 2 DC2CB96 2 DC3DM96 2

DC1CB91 2 DC1CB20 2 DC2CK60 2 DC2CK59 2 DC3CK21 2 DC2CK19 2 DC3DM97 2

Máy nâng vận chuyển

Kinh tế học đại cương

Lý thuyết xác suất - 

thống kê
Tin học ứng dụng

Cơ sở thiết kế trên máy 

tính

Nhiên liệu và vật liệu 

bôi trơn

Trang bị điện trên đầu 

máy - toa xe

sửa chữa đầu máy

Thực tập Bảo dưỡng 

sửa chữa toa xe

Nghiệp vụ đầu máy toa 

xe

Thực tập Bảo dưỡng 

sửa chữa đầu máy
Hãm đoàn tàu

Đường sắt thường thức
Thực tập Cấu tạo đầu 

máy 

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP

Truyền động thủy lực 

và khí nén 

máy

Quản trị chất lượngDao động kỹ thuật

Thực hành, thực tập

Ưu tiên

Dung sai kỹ thuật đo

Chi tiết máy 2 Truyền động đầu máy

Đồ án Chi tiết máy

Công nghệ kim loại

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

Toán 2 Toán 3

Thực tập Nhập môn cơ 

khí

Tự chọn (định hướng)

Tin học đại cươngHoá học đại cương Chi tiết máy 1

Toán 1

Động lực học đầu máy 

diesel

Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả

Phương pháp tínhLý thuyết, BTL

Cơ học kết cấu Cơ học cơ sở Sức bền vật liệu 

Thủy lực cơ sở

Kỹ thuật điều khiển tự 

động đo lường

An toàn lao động và 

môi trường công nghiệp

DC1CB12


